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THÔNG TƯ

 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày

09 tháng 6 năm 2004

của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn

_________________________________

 

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về

khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai và quản lý các hoạt động khuyến công, Bộ Công

nghiệp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 134/2004/NĐ-CP như

sau:

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1.Thông tư này hướng dẫn việc triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công, một

số nội dung của chính sách khuyến công và công tác kế hoạch hóa trong hoạt động

khuyến công.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế do ngân sách nhà nước cấp cho

hoạt động khuyến công thực hiện theo Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN

ngày 16/5/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp tại huyện, thị xã, thị

trấn và xã (dưới đây gọi là cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn), bao gồm:
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- Doanh nghiệp nhỏ và vừa (có số vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao

động bình quân không quá 300 người) thành lập, hoạt động theo luật Doanh nghiệp

nhà nước, Luật doanh nghiệp;

- Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã;

- Hộ kinh doanh cá thể theo Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 (trước

đây), nay là Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 của Chính phủ về đăng

ký kinh doanh.

b) Tổ chức dịch vụ khuyến công.

c) Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công theo quy định tại Điều 15

Nghị định số 134/2004/NĐ-CP.

3. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) Đề án khuyến công là đề án được lập để triển khai một hoặc một số nội dung hoạt

động khuyến công quy định tại Điều 3 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP. Đề án khuyến

công có mục tiêu và đối tượng thụ hưởng cụ thể, có thời gian thực hiện và kinh phí

xác định.

Đề án khuyến công quốc gialà đề an khuyến công do Cục Công nghiệp địa phương

thuộc Bộ Công nghiệp (đối với trường hợp sử dụng kinh phí khuyến công do Bộ

Công nghiệp trực tiếp quản lý) hoặc do Sở Công nghiệp (đối với trường hợp sử dụng

kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ hoạt động khuyến công địa phương) quản lý,

tổ chức thực hiện để triển khai các hoạt động khuyến công quốc gia theo chương

trình do Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt.

Đề án khuyến công địa phươnglà đề án khuyến công do Sở Công nghiệp quản lý, tổ

chức thực hiện từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương để triển khai các hoạt

động khuyến công của địa phương theo chương trình, kế hoạch được Chủ tịch ủy

ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

b) Tổ chức dịch vụ khuyến công được các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần

kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật (Trung tâm khuyến công, cơ sở nghiên

cứu khoa học - công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp...), là tổ chức thực hiện các

hoạt động dịch vụ khuyến công như tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, cung



cấp thông tin, xúc tiến thương mại và các hoạt động khác có liên quan đến đầu tư

sản xuất công nghiệp nông thôn.

Phần II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

1.Hoạt động khuyến công theo các nội dung quy định tại Điều 3 Nghị định số

134/2004/NĐ-CP được thực hiện thông qua các đề án khuyến công, được lập trên

cơ sở chương trình, kế hoạch khuyến công đã được phê duyệt.

2. Tùy thuộc vào nội dung hoạt động khuyến công, đề án khuyến công được

lập và thực hiện dưới các hình thức sau:

a) Tổ chức các lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, truyền nghề.

b) Tổ chức các điểm tư vấn hoặc tiến hành tư vấn trực tiếp tại cơ sở sản xuất công

nghiệp nông thôn.

c) Trực tiếp hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn lập dự án khởi sự doanh

nghiệp, đầu tư mở rộng sản xuất, đầu tư sản xuất sản phẩm mới, đổi mới và ứng

dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng

sản phẩm và bảo vệ môi trường.

d) Hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ có kèm theo đào tạo cho cơ sở sản xuất công

nghiệp nông thôn.

đ) Xây dựng mô hình trình diễn và tổ chức trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ

mới, sản xuất sản phẩm mới và nhân rộng các mô hình tốt đã có.

e) Tổ chức, hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm;

tham quan khảo sát, học tập - trao đổi kinh nghiệm, liên doanh liên kết, hợp tác kinh

tế và tham gia các hiệp hội ngành nghề.

g) Hỗ trợ cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh.

h) Các hình thức khuyến công khác phù hợp với các hoạt động quy định định tại

Điều 3 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP.

3. Theo quy mô, tính chất của đề án khuyến công, năng lực của đơn vị thực

hiện, Bộ Công nghiệp (đối với đề án khuyến công quốc gia), UBND cấp tỉnh



(đối với đề án khuyến công địa phương) phê duyệt chọn một trong các

phương thức thực hiện sau:

a) Cục Công nghiệp địa phương, Sở Công nghiệp trực tiếp thực hiện;

b) Cục Công nghiệp địa phương, Sở Công nghiệp ký hợp đồng với tổ chức dịch vụ

khuyến công để thực hiện;

c) Cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tự thực hiện (hỗ trợ kinh phí khuyến công

trực tiếp).

Phương thức thực hiện đề án được thể hiện trong kế hoạch khuyến công hàng năm.

4.Các hoạt động khuyến công địa phương cần tập trung phục vụ cho việc triển khai

thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương, trong đó đặc biệt ưu

tiên việc hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy-hải sản,

công nghiệp cơ khí - hóa chất phục vụ nông nghiệp - nông thôn, công nghiệp hàng

tiêu dùng và tiểu thủ công nghiệp; phát triển các sản phẩm có thị trường, có thể tạo

nhiều việc làm và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao cho địa phương.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG

Cở sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư vào những ngành, nghề quy định tại

Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 134/2004/NĐ-CP và hướng dẫn của Liên Bộ Công

nghiệp - Tài chính tại Mục 2 Phần II Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN

ngày 16/5/2005 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiêp kinh tế đối

với hoạt động khuyến công, được hưởng các chính sách khuyến công cụ thể như

sau:

1.Được tham gia và thụ hưởng kết quả của các hoạt động khuyến công do Cục

Công nghiệp địa phương, Sở Công nghiệp và các tổ chức dịch vụ khuyến công thực

hiện.

2.Được hỗ trợ trực tiếp từ nguồn kinh phí khuyến công để chi phí cho việc lập dự án

đầu tư, đào tạo, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sản

xuất, tham gia hôi chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm ở trong nước.

3. Được hỗ trợ trong lĩnh vực thông tin, thị trường như sau:


